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DANH SÁCH  

 17 cá nhân của tỉnh Hà Giang được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Ông Phạm Hữu Đức 
Phó Trưởng phòng, Phòng Văn thư - Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Giang 

2.  Bà Dương Thị Thục 
Phó Trưởng phòng, Phòng Văn thư - Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Giang 

3.  Bà Đỗ Thị Tuyết Anh 
Chuyên viên, Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn 

phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Giang 

4.  Bà Nguyễn Thị Vui 
Cán sự văn thư, lưu trữ, Văn phòng Sở Công 

Thương tỉnh Hà Giang 

5.  Bà Nguyễn Thị Liễu 
Cán bộ văn thư, lưu trữ, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Hà Giang 

6.  Bà Nguyễn Thị Sen 
Nguyên Cán sự văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

Ban Dộc tộc - Tôn giáo, tỉnh Hà Giang 

7.  Bà Lưu Thị Việt Lan 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng Tỉnh 

đoàn, tỉnh Hà Giang 

8.  Bà Đặng Thị Thanh Mai 
Cán sự văn thư, lưu trữ, Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi, tỉnh Hà Giang 

9.  Bà Nguyễn Thị Điếp 
Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nội vụ huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

10.  Ông Hoàng Văn Sỹ 
Nhân viên văn thư, bảo mật, Ban CHQS 

huyện Quang Bình, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 

11.  Bà Hoàng Bích Thủy 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND 

- UBND thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

12.  Bà Trần Thị Lan 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy, tỉnh Hà Giang 

13.  Bà Hoàng Thị Hà 
Cán bộ, Đội Tổng hợp, Công an huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang 

14.  Bà Nguyễn Thị Lương 
Trưởng ban Kinh tế - Xã Hội, Hội Nông dân, 

tỉnh Hà Giang 

15.  Ông Đặng Quốc Toản Phó Giám đốc, Sở Tài chính, tỉnh Hà Giang 
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16.  Ông Hoàng Nhị Sơn Bí thư Huyện ủy huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

17.  Ông Phạm Duy Hiền Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 
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DANH SÁCH  

 05 cá nhân của tỉnh Hà Nam được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thu Trang 
Chuyên viên lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh 

Hà Nam 

2.  Bà Nguyễn Thị Yên Bình 
Chuyên viên lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh 

Hà Nam 

3.  Bà Đỗ Thị Quý 
Cán bộ văn thư, lưu trữ, Văn phòng Huyện 

ủy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

4.  Bà Lê Minh Thu 
Cán bộ văn thư, lưu trữ, Văn phòng Huyện 

ủy, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

5.  Bà Trần Thị Ngân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam 
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DANH SÁCH  

 15 cá nhân của tỉnh Hải Dương được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Cán sự văn thư, đánh máy, Văn phòng Sở 

Công Thương, tỉnh Hải Dương 

2.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hải Dương 

3.  Ông Phạm Văn Hùng 
Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hải Dương 

4.  Bà Bùi Thị Hương 
Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn 

phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hải Dương 

5.  Bà Phạm Thị Mai 
Chuyên viên văn thư, Phòng Hành chính - Quản 

trị, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương 

6.  Bà Vũ Thị Nga 
Phó Trưởng phòng lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, 

tỉnh Hải Dương 

7.  Bà Lương Thị Thu Phương 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Sở Thông tin và 

Truyền thông, tỉnh Hải Dương 

8.  Bà Nguyễn Thị Thúy 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải, 

tỉnh Hải Dương 

9.  Ông Nguyễn Hồng Tuyến 
Trưởng phòng lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh 

Hải Dương 

10.  Bà Nguyễn Thị Xim 
Chuyên viên, Phòng lưu trữ, Văn phòng Tỉnh 

ủy, tỉnh Hải Dương 

11.  Bà Bùi Thị Yến 
Chuyên viên văn thư, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, tỉnh Hải Dương 

12.  Bà Hoàng Thị Mai 
Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ, Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 

13.  Ông Nguyễn Xuân Thao 
Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương 

14.  Bà Hoàng Thị Khánh Bình 
Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hải Dương 

15.  Bà Phạm Thị Phương 

Chuyên viên, Tổ tiếp nhận hướng dẫn và trả 

kết quả, Trung tâm phục vụ Hành chính công, 

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương 
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DANH SÁCH  

 11 cá nhân của thành phố Hải Phòng được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Ông PhạmVăn Dĩnh 
Công chức Văn phòng, Cục Hải quan thành 

phố Hải Phòng 

2.  Bà Phạm Thị Anh 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

3.  Ông Đồng Hồng Hiệp 
Nhân viên văn thư, Trường THCS Trung Hà, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

4.  Bà Lê Thị Mỹ Hạnh 
Văn thư, Văn phòng HĐND - UBND quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

5.  Bà Phạm Thị Kim Huế 
Văn thư, Văn phòng HĐND - UBND huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

6.  Bà Nguyễn Thị Hải Vân 

Chuyên viên lưu trữ, Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Công ty Xăng dầu khu vực III, thành phố 

Hải Phòng 

7.  Bà Lê Thị Xinh 
Văn thư, lưu trữ, Cục Thi hành án dân sự, 

thành phố Hải Phòng 

8.  Ông Đào Đức Vinh 
Văn thư, thư viện, Trường Tiểu học Hòa Bình 

1, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

9.  Bà Phạm Thị Thanh Hà 
Kế toán kiêm văn thư, Trường Tiểu học Tam 

Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

10.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
Phó Chủ tịch, UBND phường Đồng Quốc 

Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

11.  Ông Nguyễn Văn Hỏi 
Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, xã Đại 

Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 
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DANH SÁCH  

 19 cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Ông Dương Hữu Bính 
Nguyên Phó Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

2.  Ông Nguyễn Viết Hy 
Nguyên Ủy viên ủy ban, văn phòng, thống kê, 

UBND xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

3.  Bà Thái Thị Thu Hà 
Văn thư, lưu trữ, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Hà Tĩnh 

4.  Bà Đặng Thị Hồng 

Nguyên Nhân viên văn thư, lưu trữ, Chi cục 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học 

và Công nghệ, tỉnh Hà Tĩnh 

5.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt 
Công chức chuyên trách văn thư, lưu trữ, Văn 

phòng Sở nội vụ, tỉnh Hà Tĩnh 

6.  Bà Nguyễn Thị Thúy Vân 
Cán bộ văn thư, Trường THPT Hàm Nghi,  

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

7.  Bà Phùng Thị Chiều 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã Ân 

Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

8.  Bà Hồ Thị Yến 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã 

Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

9.  Ông Trần Văn Sơn 
Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, UBND 

xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

10.  Ông Lê Văn Hòa 
Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, UBND 

xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

11.  Ông Trần Bá Tâm 
Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

12.  Ông Nguyễn Hoài Nam 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Lưu 

trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh 

13.  Bà Nguyễn Thị Cảnh 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Lưu 

trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh 

14.  Bà Đặng Thị Quỳnh Hoa 
Cán bộ, Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn 

phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh 
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15.  Bà Nguyễn Thị Thu Hòa 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

Huyện ủy, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

16.  Bà Nguyễn Thị Hường 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã 

Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

17.  Bà Nguyễn Thị Thư 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã 

Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

18.  Thiếu tá Nguyễn Hải Long 
Nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ, Ban CHQS 

huyện Vũ Quang, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 

19.  Bà Nguyễn Thị Hà 
Cán bộ, Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn 

phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh 
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DANH SÁCH  

 05 cá nhân của tỉnh Hậu Giang được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thị Thơ 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính- Lưu 

trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hậu Giang 

2.  Bà Lê Thị Bích Thơ 
Chánh Văn phòng, Huyện ủy Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

3.  Bà Nguyễn Thúy Huỳnh 
Chuyên viên phụ trach lưu trữ, Văn phòng 

Huyện ủy, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

4.  Bà Nguyễn Thị Tố Quyên 
Văn thư, Văn phòng Huyện ủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

5.  Bà Nguyễn Thị Thắm 

Văn thư, lưu trữ, Phòng Tổ chức- Hành chính, 

Quản trị, Trung tâm Y tế, thị xã Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 
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DANH SÁCH  

 09 cá nhân của tỉnh Hòa Bình được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Phó Đội trưởng, Đội Tham mưu tổng hợp, 

Phòng PV01, Công an tỉnh Hòa Bình 

2.  Bà Bùi Thị Liên 
Cán bộ, Đội tham mưu huấn luyện, Phòng 

Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hòa Bình 

3.  Bà Bùi Thị Chín 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND 

- UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

4.  Bà Nguyễn Thị Dung 
Nhân viên văn thư, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

5.  Bà Nguyễn Thị Phương Thúy 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Sở Tư pháp, tỉnh 

Hòa Bình 

6.  Bà Quách Thị Dựng 
Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục 

Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

7.  Bà Nguyễn Thanh Thủy 
Phó Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, tỉnh Hòa Bình 

8.  Bà Bùi Thị Thúy Bình Giám đốc, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

9.  Ông Trương Quang Hải Phó Giám đốc, Công an tỉnh Hòa Bình 
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DANH SÁCH  

 23 cá nhân của thành phố Hồ Chí Minh được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Lê Thị Lệ 
Cán sự, Văn phòng HĐND - UBND quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

2.  Bà Dương Thị Xinh 
Chuyên viên, Văn phòng Quận ủy Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

3.  Ông Võ Minh Phương 
Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Lưu trữ, 

Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh 

4.  Ông Lê Trường Sinh 
Lưu trữ viên, Phòng Hành chính - Lưu trữ, 

Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh 

5.  Bà Nguyễn Thị Minh Hằng 
Lưu trữ viên, Phòng Hành chính - Lưu trữ, 

Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh 

6.  Ông Trương Hồng Minh 
Chuyên viên, Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn 

phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh 

7.  Ông Nguyễn Thanh Sơn 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

Quận ủy quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

8.  Bà Nguyễn Ngọc Hình 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng 

Quận ủy quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Ông Phạm Vũ Lâm 
Nhân viên văn thư, Văn phòng Quận ủy quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

10.  Bà Võ Thị Út 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng Quận 

ủy, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

11.  Ông Phạm Văn Bảy 
Nguyên Chuyên viên văn thư, Văn phòng Quận 

ủy, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

12.  Bà Lưu Thị Lệ Hằng 
Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn phòng Quận 

ủy, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

13.  Ông Tôn Lê Khải Đoan 

Tổ trưởng, Tổ Văn thư - Hành chính, Tổng 

công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, 

thành phố Hồ Chí Minh 

14.  Ông Mai Thành Phú 
Nhân viên văn thư, Hội Cựu chiến binh,  

thành phố Hồ Chí Minh 



11 

 

15.  Bà Phạm Thị Thanh Vân 

Chuyên viên văn thư, hành chính, Tổng công 

ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, thành phố 

Hồ Chí Minh 

16.  Bà Trần Thị Như Hoa 
Chánh Văn phòng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ 

Tài Nguyên và Môi trường 

17.  Ông Nguyễn Phong Nhật 
Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy Khối cơ sở, 

Bộ Xây dựng 

18.  Ông Trịnh Xuân Thiều 
Nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

19.  Bà Nguyễn Thị Bo Bo 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND - UBND 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

20.  Bà Trần Thanh Huyền 
Nguyên Chuyên viên, Văn phòng HĐND - 

UBND quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

21.  Bà Phan Thị Huê 
Chuyên viên, Văn phòng Quận ủy quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

22.  Ông Đặng Hùng Sơn 
Nhân viên, Văn phòng Quận ủy Quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

23.  Ông Nguyễn Xuân Hà 
Nhân viên, Văn phòng Quận ủy Quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 
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DANH SÁCH  

 44 cá nhân của tỉnh Hưng Yên được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Vũ Thị Thu Cúc 
Văn thư, Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn 

phòng UBND, tỉnh Hưng Yên 

2.  Bà Bùi Thị Hiền Chuyên viên, Văn phòng Cục thuế, tỉnh Hưng Yên 

3.  Bà Đỗ Thị Bích Hằng Văn thư, Sở Xây dựng, tỉnh Hưng Yên 

4.  Bà Đỗ Thị Thu Hạnh 
Chuyên viên, Văn phòng Sở Tư pháp, tỉnh 

Hưng Yên 

5.  Bà Phạm Thị Anh 
Văn thư, Chi cục Thủy Sản, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, tỉnh Hưng Yên 

6.  Bà Phạm Tuyết Mai 
Văn thư, Phòng Hành chính - Quản trị, Trường 

Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Hưng Yên 

7.  Bà Phạm Thị Hoa 
Nhân viên văn thư, lưu trữ, Trung tâm Y tế 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

8.  Ông Nguyễn Văn Khanh 

Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, 

UBND xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

9.  Bà Đào Thị Kim Quý 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã 

Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

10.  Ông Tường Thế Đoàn 
Phó Chủ tịch UBND xã Liên Khê, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

11.  Ông Đỗ Văn Nức 

Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, 

UBND xã Thành Công, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

12.  Ông Lê Xuân Lương 

Nguyên Ủy viên, Ủy ban phụ trách Văn phòng, 

UBND xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

13.  Bà Nguyễn Thị Hợi 

Nguyên Cán bộ văn phòng, thống kê, UBND 

xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 
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14.  Bà Đỗ Thị Hải 
Cán bộ văn phòng, thống kê, UBND xã Phùng 

Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

15.  Bà Phí Thị Nền 
Nguyên Chuyên viên văn thư, lưu trữ, Văn 

phòng UBND huyện Ân Thi,  tỉnh Hưng Yên 

16.  Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, UBND 

xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. tỉnh Hưng Yên 

17.  Ông Phạm Thanh Doanh 

Nguyên Công chức văn phòng, thống kê, 

UBND xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

18.  Ông Phan Trắc Cương 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã 

Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

19.  Bà Ngô Thị Thanh Định 
Văn thư, lưu trữ, Trường THPT Kim Động, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

20.  Ông Phạm Quang Huy 
Văn thư, lưu trữ, Trường THPT Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

21.  Bà Nguyễn Thị Tú 
Văn thư, lưu trữ, Trường THPT Phù Cừ, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

22.  Ông Nguyễn Trung Hiếu 
Văn thư, lưu trữ, Trường THPT Nam Phù Cừ, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

23.  Bà Phạm Thị Thúy 
Văn thư, Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

24.  Bà Nguyễn Thị Thu Nhâm 
Văn thư, Trường THCS Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

25.  Bà Nguyễn Thị Minh Huệ 
Văn thư, Trường THCS Yên Mỹ, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

26.  Bà Hoàng Thị Duyên Hải 
Văn thư, Trường Tiểu học và THCS Minh 

Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

27.  Bà Nguyễn Thị Bích Thuận 
Nhân viên kế toán, Trường Tiểu học và THCS 

Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

28.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Văn thư, Trường THCS Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

29.  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Văn thư, Trường THCS Ngọc Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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30.  Bà Lê Thị Mây 
Văn thư, Trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

31.  Bà Tạ Thị Phương Thảo 
Văn thư, Trường THCS Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

32.  Bà Phùng Thị Ngọc Hà 
Văn thư, Trường THCS Hoàn Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

33.  Bà Ngô Thị Xuân Hòa 
Kế toán, văn thư, Trường Tiểu học Tân Lập, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

34.  Bà Trần Thị Khương 
Kế toán, văn thư, Trường Tiểu học Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

35.  Bà Trần Thị Thu Hoài 
Nguyên Văn thư, Trường Tiểu học Trung 

Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

36.  Bà Trần Thị Thành 
Nguyên Cán bộ cơ yếu, Công an huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

37.  Bà Vũ Thị Kim Khuyên 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên 

38.  Bà Vũ Thị Quế Hương 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên 

39.  Bà Phạm Thị Lưu 
Công chức văn thư, lưu trữ, Phòng Tổng hợp, 

Ban Tôn giáo Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên 

40.  Bà Hoàng Thị Huyền 
Viên chức văn thư, lưu trữ, Trường Chính trị 

Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

41.  Bà Vũ Thị Tự 
Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

42.  Ông Nguyễn Đình Triệu 
Nguyên Ủy viên, Văn phòng UBND xã Yên 

Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

43.  Bà Trần Thị Hiên 
Nguyên Văn thư, Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên 

44.  Ông Nguyễn Văn Dự 
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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DANH SÁCH  

 07 cá nhân của tỉnh Khánh Hòa được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thị Kim Lan 
Cán bộ văn thư, lưu trữ, UBND thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

2.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh 
Nhân viên văn thư, Trường Mầm non Hướng 

Dương, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

3.  Bà Phan Thị Vân 
Nhân viên văn thư, Trường Tiểu học Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

4.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Công chức phụ trách văn thư, Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

5.  Bà Trần Thị Thu Hiền 
Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

6.  Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền 

Chuyên viên, Phòng Hành chính – Tổng hợp, 

Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa 

7.  Bà Nguyễn Thị Thanh Lĩnh 
Kế toán kiêm văn thư, Trường Tiểu học Cam 

Phước Tây 2, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
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DANH SÁCH  

 18 cá nhân của tỉnh Kiên Giang được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Cao Kiều Vân 
Nguyên Cán bộ văn thư, lưu trữ, Trại Tạm 

giam, Công an tỉnh Kiên Giang 

2.  Ông Tiết Văn Tạo 

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Trưởng ban 

Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 

3.  Bà Nguyễn Như Ý 
Phó Trưởng Công an phường An Bình, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

4.  Bà Lê Thị Hoàng Mai 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Kiên 

Hải, tỉnh Kiên Giang 

5.  Bà Võ Kim Hồng Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 

6.  Bà Trần Mỹ Nương 
Nguyên Kiểm tra viên, lưu trữ viên, Văn phòng 

Viện Kiểm sát nhân dân, tỉnh Kiên Giang 

7.  Bà Phan Thị Hòa 
Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 

Nội vụ tỉnh Kiên Giang 

8.  Bà Huỳnh Thị Thủy 
Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân, 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 

9.  Ông Nguyễn Tấn Phương 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, tỉnh Kiên Giang 

10.  Bà Chu Ngọc Hân 
Văn thư, lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Khuyến nông, tỉnh Kiên Giang 

11.  Bà Trần Thị Hiền 

Nhân viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, tỉnh Kiên Giang 

12.  Ông Vũ Đức Thịnh 
Nhân viên văn thư, Bảo mật, Đánh máy, Ban 

CHQS huyện Hòn Đất, Kiên Giang 

13.  Bà Nguyễn Thị Kim Chung 
Công chức văn phòng, thống kê, UBND xã Bàn 

Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 
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14.  Bà Thái Kim Sái 

Công chức phụ trách thủ quỹ, lưu trữ, Văn 

phòng HĐND - UBND huyện Giang Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

15.  Bà Nguyễn Phương Thúy 
Văn thư, lưu trữ, Phòng Nội vụ huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang 

16.  Ông Phan Huỳnh Anh 
Lưu trữ viên trung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân, 

tỉnh Kiên Giang 

17.  Bà Phạm Thị Hồng Lưu 
Nguyên Cán bộ Đội Tham mưu - Huấn luyện, 

Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Kiên Giang  

18.  Bà Đỗ Thị Lệ Hảo Phó Chánh Văn phòng, UBND tỉnh Kiên Giang 
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DANH SÁCH  

 27 cá nhân của tỉnh Kon Tum được tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Văn thư, Lưu trữ” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV  ngày       tháng     năm 2020 của Bộ Nội vụ) 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Bà Nguyễn Thị Lệ Thu 
Nguyên Phó Trưởng phòng, phòng Hành chính 

- Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh  Kon Tum 

2.  Bà Phạm Thị Ngọc Trâm 
Nguyên Trưởng phòng lưu trữ, Văn phòng Tỉnh 

ủy, tỉnh Kon Tum 

3.  Bà Đoàn Thị Phấn 
Phó Trưởng phòng lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy, 

tỉnh Kon Tum 

4.  Bà Nguyễn Thị Hợi Văn thư, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Kon Tum 

5.  Bà Hoàng Thị Huế 
Nhân viên văn thư, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh 

Kon Tum 

6.  Bà Nguyễn Thị Bình 
Lưu trữ viên, Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh 

ủy, tỉnh Kon Tum 

7.  Bà Lê Thị Trinh 
Lưu trữ, Văn phòng Huyện ủy, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

8.  Bà Lê Thị Hồng 
Văn thư, Văn phòng Huyện ủy. huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

9.  Bà Nguyễn Thị Nga 
Văn thư, Văn phòng Huyện ủy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

10.  Bà Lê Thanh Hoạt Văn thư, lưu trữ, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum 

11.  Ông Nguyễn Văn Mạnh 
Nhân viên Kỹ thuật nghiệp vụ, Trạm kiểm sát Biên 

phòng, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 

12.  Bà Nguyễn Thị Ánh 

Nhân viên hồ sơ, lưu trữ kiêm phụ trách văn 

thư, lưu trữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 

tỉnh Kon Tum 

13.  Bà Phạm Thị Hiền Văn thư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỉnh Kon Tum 

14.  Bà Nguyễn Thị Thu Liên 
Lưu trữ, Văn phòng Huyện ủy Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

15.  Bà Nguyễn Thị Tiến Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum 

16.  Bà Phạm Thị Thúy 
Chánh Văn phòng, Tòa án nhân dân thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
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17.  Bà Lê Thị Hiền 
Văn thư, lưu trữ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Kon Tum 

18.  Bà Võ Thị Thu Thủy 
Thư ký, Tòa án  nhân dân thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

19.  Bà Nguyễn Thị Liễu 
Văn thư, lưu trữ, Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

20.  Bà Hoàng Thị Thúy Liễu Văn thư, Kho bạc Nhà nước, tỉnh Kon Tum 

21.  Bà Hồ Thị Huỳnh Ca 
Văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

22.  Ông Phạm Bá Nghiên 
Thẩm phán sơ cấp kiêm lưu trữ, Tòa án nhân 

dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

23.  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 
Văn thư, lưu trữ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, tỉnh Kon Tum 

24.  Bà Nguyễn Thị Phượng Văn thư, lưu trữ, Ban Dân tộc, tỉnh Kon Tum 

25.  Bà Lê Thị Kim Tuyền 

Văn thư, lưu trữ, Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú - THCS Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum 

26.  Bà Đinh Thị Nhuận 
Văn thư, Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

27.  Bà Đỗ Thị Mai Thảo 
Văn thư, lưu trữ, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
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